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TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

❑Theo Liên đoàn cà phê Châu Âu, tháng 12/2023, tồn kho cà phê trong các kho ở Bỉ, Đức, Pháp, Ý

và Tây Ban Nha đã giảm 3,87%, đạt 7,3 triệu bao, mức thấp nhất kể từ năm 2000.

❑Theo ICO, tháng 12/2023, xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 12,17 triệu bao, tăng 13,6% so với cùng

kỳ năm trước

❑Theo hiệp hội xuất khẩu cà phê Brazil, trong năm 2023, khối lượng cà phê xuất khẩu từ Brazil

sang thị trường Trung Quốc đạt mức kỷ lục mới là 1,4 triệu bao (loại 60kg), tăng 278% so với

cùng kỳ năm 2022



TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

❑Theo Tổng cục Hải quan, tháng 1/2024, xuất khẩu cà phê đạt hơn 194,1 nghìn tấn

(khoảng 32,34 nghìn bao), trị giá 596, 8 triệu USD, tăng 69,4% về lượng và tăng 133% về

giá trị.

❑Tháng 1/2024, giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 2.614 USD/tấn, tăng 14,5% so với

năm 2022.

❑Hiện tại, hoạt động thu hoạch cà phê của niên vụ 2023 – 2024 đã gần như kết thúc. Sản

lượng được Hiệp hội Cà phê – Cacao dự báo giảm 10% so với niên vụ trước đó xuống

1,6 triệu tấn.



THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI



DIỄN BIẾN GIÁ CẢ TRONG THÁNG 1/2024

Robusta (kỳ hạn T5/2024): 3.029 USD/tấn,

giảm 7 USD/tấn so với tháng trước.

tăng 1.129 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước.

Arabica (kỳ hạn T5/2024): 4.069USD/tấn,

tăng 105 USD/tấn so với tháng trước.

tăng 196 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 1/2024, giá cà phê Arabica có xu hướng giảm so 
với tháng 12/2023, giá cà phê Robusta tăng nhẹ
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DIỄN BIẾN GIÁ

❑ Arabica khác:  4.603 USD/tấn 

        giảm 9 % so với T2/2023

❑ Arabica Brazil:  4.117USD/tấn 

   giảm 4,1% so với T2/2023

❑ Arabica Clombia:  4.619 USD/tấn

        giảm 11,9% so với T2/2023

❑ Robusta:   3.378 USD/tấn 

 tăng 47% so với T2/2023

Giá trung bình các loại cà phê trên thế giới tháng 12/2023

Nguồn: ICO

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

 3.500

 4.000

 4.500

 5.000

 5.500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

2023 2024

U
SD

/t
ấn

Giá chỉ số ICO  Arabica Colombia Arabica quốc gia khác  Arabica Brazil   Robustas



TIN LIÊN QUAN

Tồn kho cà phê tại Châu ÂU

Theo Liên đoàn cà phê Châu Âu, tháng 12/2023, tồn kho cà phê
trong các kho ở Bỉ, Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha đã giảm 3,87%,
đạt 7,3 triệu bao, mức thấp nhất kể từ năm 2000. Trong đó, sản
lượng cà phê Robusta đạt 2,4 triệu bao, sản lượng cà phê
Arabica đạt 4,9 triệu bao.



TIN LIÊN QUAN

CÀ PHÊ BRAZIL MỞ RỘNG SANG THỊ TRƯỜNG 
TRUNG QUỐC
Theo hiệp hội xuất khẩu cà phê Brazil, trong năm 2023, khối
lượng cà phê xuất khẩu từ Brazil sang thị trường Trung Quốc
đạt mức kỷ lục mới là 1,4 triệu bao (loại 60kg), tăng 278% so với
cùng kỳ năm 2022. Trung Quốc đã vươn lên vị trí thứ 6 trong
danh sách các quốc gia lớn nhất nhập khẩu cà phê từ Brazil
trong năm 2023, tăng 14 bậc so với cùng kỳ năm trước.

Theo Chủ tịch Cecafe - Marcio Ferreira, nguyên nhân dẫn đến
sản lượng cà phê xuất khẩu cà phê của Brazil sang thị trường
Trung Quốc tăng mạnh là (i) nhu cầu sử dụng cà phê của Trung
Quốc tăng; (ii) sản phẩm cà phê của Brazil đa dạng đáp ứng
được yêu cầu từ thị trường Trung Quốc; (iii) các doanh nghiệp
xuất khẩu cà phê Brazil luôn đảm bảo chất lượng và thời gian
giao hàng theo hợp đồng ký kết.



TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc 

❖ Năm 2023, Luckin Coffee, nhãn hiệu cà phê có số lượng cửa 
hàng lớn nhất của Trung Quốc, đã chứng kiến sự tăng trưởng 
đáng kể về doanh số bán hàng và số lượng cửa hàng.

❖ Doanh thu của hãng cà phê này trong năm 2023 đạt 3,5 tỷ 
USD, với lợi nhuận đạt 426 triệu USD, tăng 155,1% so với 
năm 2022 (167 triệu USD). 

❖ Số lượng cửa hàng của Luckin Coffee năm 2023 đã đạt 16,2 
nghìn cửa hàng, tăng 98% so với năm 2022. Ngoài ra, số 
lượng khách hàng bình quân trên tháng của chuỗi cà phê 
này đạt 48,4 triệu người, tăng 124% so với năm 2022.



Tình hình sản xuất cà phê thế giới



BRAZIL

Theo hiệp hội Những nhà Xuất khẩu Cà phê Brazil 
(CECAFE), sản lượng cà phê niên vụ 2023/2024 của
Brazil ước tang 3,7 triệu bao đạt 66,3 triệu bao.
Nguyên nhân do sản lượng cà phê Arabica của nước này
tăng do thời tiết thuận lợi. Dự kiến sản lượng cà phê
Arabica trong niên vụ này đạt 44,9 triệu bao, tăng 5,1
triệu bao.

Theo công ty tư vấn và môi giới hàng hóa StoneX dự
báo sản lượng cà phê của Brazil niên vụ 2024/2025 (từ
tháng 7 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025) đạt 67 triệu
bao, tăng 4,2% so với niên vụ 2023/2024. Trong đó, sản
lượng cà phê Arabica đạt 44,3 triệu bao và Robusta đạt
22,7 triệu bao, tăng lần lượt 3,6% và 5,5% so với niên vụ
trước.



ETIOPIA

• Theo chính phủ Ethiopia, sản lượng cà phê 
niên vụ 2023/2024 ước đạt 7 triệu bao, lượng 
tiêu thụ trong nước khoảng 3,5 triệu bao và 
lượng xuất khẩu khoảng 3,9 triệu bao.



INDONESIA

Theo Tổ chức Cà phê thế giới (ICO), sản lượng cà phê
của Indonesia niên vụ 2023/2024 ước giảm 16,6% so với
niên vụ trước xuống còn 10 triệu bao (loại 60kg/bao).

Nguyên nhân của sự sụt giảm sản lượng cà phê tại
Indonesia chủ yếu do ảnh hưởng của mưa nhiều trong
giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 5/2023 đã gây thiệt hại
sản lượng cà phê trong niên vụ này.



Tình hình xuất khẩu cà phê thế giới
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Cà phê nhân xanh

Tháng 12/2023, xuất khẩu cà phê nhân xanh đạt 10,87 triệu bao, tăng 12,6% so với 

cùng kỳ năm trước. Tính chung 3 tháng đầu niên vụ 2023/2024, xuất khẩu cà phê 

nhân xanh đạt 29,33 triệu bao, tăng 6,8% so với niên vụ 2022/2023.

Cà phê hòa tan

Tháng 12/2023, xuất khẩu cà phê hòa tan đạt 1,24triệu bao, tang 25,7% so với cùng 

kỳ năm trước. Tính chung 3 tháng đầu niên vụ 2023/2024, xuất khẩu cà phê hòa tan 

đạt 3,02 triệu bao, tăng 8% so với niên vụ trước.

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ TOÀN CẦU

Theo ICO, tháng 12/2023, xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 12,17 triệu bao, 

tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước.

Nhân xanh
89%

Hòa tan
10%

Đã rang
1%

Cà phê đã rang

Tháng 12/2023, xuất khẩu cà phê nhân xanh đạt 0,06 triệu bao, giảm 15% so với 

tháng 12/2022. Tinh chung 2 tháng đầu niên vụ 2023/2024, xuất khẩu cà phê đã rang 

đạt 0,17 triệu bao, giảm 10,5% so với niên vụ 2022/2023.



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ NHÂN XANH THÁNG 12/2023

Xuất khẩu cà phê nhân xanh trong 3 tháng đầu 
niên  vụ 2020/2021 đến 2023/2024

Nguồn: ICO

Arabica 
Colombia:

3,63 triệu bao,

tăng 15% so với tháng trước.

Arabica Brazil: 1,46 triệu bao,

tăng 19,9% so với tháng trước.

Arabica khác: 1,12 triệu bao,

tăng 7,9% so với tháng trước.

Robusta: 4,66 triệu bao,

tăng 9,8% so với tháng trước.



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ THEO CÁC KHU VỰC 
THÁNG 12/2023

Xuất khẩu cà phê ở các khu vực trong 2 tháng 
đầu niên  vụ 2020/2021 đến 2023/2024

Châu Phi: 0,94 triệu bao,

Giảm 0,5% so với tháng trước.

Châu Á và 
Châu Đại 
Dương:

4,88 triệu bao,

Tăng 5,7% so với tháng trước.

Trung Mỹ và 
Mexico:

0,63 triệu bao,

Tăng 6% so với tháng trước.

Nam Mỹ: 5,72 triệu bao,

Tăng 25,4% so với tháng trước.



ETIOPIA

Thị trường xuất khẩu chính là Ả Rập 
Saudi, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Đức, Nhật 
Bản và Trung Quốc.

Dự báo, sản lượng cà phê niên vụ 
2023/2024 đạt 7 triệu bao, lượng tiêu 
thụ trong nước khoảng 3,5 triệu bao và 
lượng xuất khẩu khoảng 3,9 triệu bao.

Theo chính phủ Ethiopia, nửa đầu năm tài chính (từ 
tháng 7/2023 đến tháng 12/2023), xuất khẩu cà phê của 
quốc gia này đạt 1,97 triệu bao, trị giá 571 triệu USD.



KENYA

Thị trường xuất khẩu cà phê chính hiện 
nay của Kenya là Hoa Kỳ, Bỉ, Đức, Cộng 
hòa Hàn Quốc, Thụy Điển, Úc, Đan 
Mạch và Na Uy.

Theo Chính phủ Kenya, xuất khẩu cà phê 
nước này đạt 47,8 triệu tấn trong năm 
2023, chiếm 98,3% tổng sản lượng các 
loại cây lương thực xuất khẩu, trị giá 
251,86 triệu USD.



TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU CÀ PHÊ

Top 10 quốc gia nhập khẩu cà phê tháng 11/2023

Hoa Kỳ: 576,3triệu USD,

Giảm 8,2% so với tháng trước

Giảm 29,8% so với năm trước
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Đức: 334,7triệu USD,

Giảm 25,4% so với tháng trước

Giảm 33,8% so với năm trước

Pháp: 285,2triệu USD,

Giảm 12,9% so với tháng trước

Giảm 2,4% so với năm trước

Nguồn: Trade map



DỰ BÁO SẢN LƯỢNG VÀ TIÊU THỤ

Nguồn: ICO

O1

O2

1. Theo ICO, sản lượng cà phê toàn cầu dự kiến tăng 5,8% lên 

178 triệu bao trong niên vụ 2023/2024. Sản lượng tiêu thụ cà 

phê toàn cầu ước đạt 177 triệu bao, thặng dư 1 triệu bao.

1. Theo USDA, niên vụ 2023/2024, sản lượng cà phê Arabica 

tăng 10,7% lên 97,3 triệu bao và cà phê Robusta giảm 3,3% 

xuống 74,1 triệu bao. Tồn kho cà phê giảm 4% xuống 26,5 

triệu bao.

Nguồn: USDA



THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM



Diễn biến giá cả trong tháng 1/2024

Lâm Đồng: 83.800 VNĐ/kg,

tăng 8.396 VNĐ/kg so với tháng trước.

tăng 35.247 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Đắk Lắk: 84.333 VNĐ/kg,

tăng 8.478VNĐ/kg với tháng trước.

tăng 35.413VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 1/2024, giá cà phê trong nước tăng mạnh và liên tục 
tạo đỉnh mới là do việc thương nhân tích cực thu mua để 
chuẩn bị nghỉ trong dịp Tết Nguyên đán.

Nguồn: Cộng tác viên
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

MIỀN BẮC

Theo Cục Trồng trọt, đến hết tháng 1/2024, diện

tích trồng cà phê tại khu vực Miền Bắc đạt khoảng

25,4 nghìn ha, chủ yếu tập trung ở các tỉnh như

Sơn La (18,8 nghìn ha) và Điện Biên (2,6 nghìn

ha). Diện tích trồng mới tại khu vực này đạt 1

nghìn ha.



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

ĐẮK LẮK

❑Năm 2023, diện tích đạt 213 nghìn ha;

❑Sản lượng niên vụ 2023/2024 đạt 580 nghìn tấn;

❑Sản lượng xuất khẩu dự kiến đạt 330 nghìn tấn;

❑Kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 900 triệu USD;



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

LÂM ĐỒNG

Sản lượng cà phê thu hoạch đến ngày 
5/1/2024 tại tỉnh Lâm Đồng là 523.930 tấn, 
đạt 96,1% so với kế hoạch. Năng suất dự 
kiến của cà phê là 32,8 tạ/ha.

Năm 2023, diện tích cà phê đạt 175.708 ha 
và diện tích thu hoạch là 163.520,8 ha. 
Tổng sản lượng cà phê dự kiến đạt trên 
535.000 tấn 



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, 2 tháng đầu năm 2024, 
xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 

438 nghìn tấn, trị giá 1,4 tỷ USD, 
tăng 29,7% về khối lượng và tăng 
85% về giá trị so với cùng kỳ năm 
trước.

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Sản lượng và giá trị xuất khẩu cà phê của Việt Nam 
2 tháng đầu năm 2024
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

Tháng 1/2024, giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt

2.614 USD/tấn, tăng 14,5% so với năm 2022.

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 1/2024, xuất khẩu cà phê đạt

hơn 194,1 nghìn tấn (khoảng 32,34 nghìn bao), trị giá 596, 8 

triệu USD, tăng 69,4% về lượng và tăng 133% về giá trị.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân giai đoạn 2009-2023

cục Hải quan
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

Cơ cấu thị trường xuất khẩu cà phê T1/ 2024

Giá trị xuất khẩu cà phê sang một số thị trường chính tháng 1/2024

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Liên minh Châu Âu (EU)

• Giá trị 263,2 triệu USD,  tăng 94,9% so với T1/2023

ASEAN

• Giá trị 94,3 triệu USD  tăng 318,3% so với T1/2023

Nhật Bản

• Giá trị 54,3 triệu USD  tăng 264,4% so với T1/2023

Hoa Kỳ

• Giá trị 44,3 triệu USD  tăng 97,7% so với T1/2023
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CƠ CẤU CHỦNG LOẠI CÀ PHÊ XUẤT KHẨU THÁNG 1/2024
T12/2023  

Cà phê tan

 

Cà phê khácChưa rang chưa 
khử cafein

Kim ngạch: 542,4 Triệu USD

Tăng 9,7% so với T12/2023 

Tăng 129,5% so với T1/2023

Kim ngạch: 56 Triệu USD

Tăng 2,1% so so với T12/2023 

Tăng 102% so với T1/2023

Kim ngạch: 39,3 Triệu USD

Giảm 21,4% so so với T12/2023 

Tăng 103% so với T1/2023

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU MỘT SỐ LOẠI CÀ PHÊ CHÍNH T1/2024

Nguồn: Tính toán từ số liệu Hải quan
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TIN LIÊN NỔI BẬT

Ảnh hưởng quy định của Nghị viện châu Âu về

chống phá rừng và gây suy thoái rừng (EUDR)

đến Việt Nam.

❖ Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, diện tích

cà phê bị ảnh hưởng bởi truy xuất nguồn gốc liên quan

đến phá rừng từ sau năm 2000 đến nay chỉ là 220 ha.

Do đó, ảnh hưởng của cà phê Việt Nam đối với vấn đề

chống phá rừng là rất nhỏ.

❖ Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), đối

với quy định của Nghị viện châu Âu về chống phá rừng

và gây suy thoái rừng (EUDR), Việt Nam là một trong

những nước tham gia tích cực nhất trong việc thể hiện

trách nhiệm bảo vệ môi trường và bảo vệ thiên nhiên.



TIN LIÊN NỔI BẬT

Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực

đến năm 2030

Ngày 26/01/2024 Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn đã ban hành Quyết định số
431/QĐ-BNN-TT về phê duyệt Đề án phát
triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030.

Nguồn: TTXVN



TIN LIÊN NỔI BẬT

Tình hình sản xuất, kinh doanh của CTCP

VinaCafé Biên Hòa năm 2023.

Trong quý IV/2023, CTCP VinaCafé Biên Hòa
(Mã: VCF) ghi nhận doanh thu thuần 811 tỷ 
đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước đó.
Lợi nhuận sau thuế đạt 143 tỷ đồng, tăng 33%.

Năm 2023, VinaCafé Biên Hòa đạt 2.353 tỷ
đồng doanh thu thuần và 450 tỷ đồng lãi sau
thuế, lần lượt tăng 6,6% và 41% so với mức
nền thấp của năm 2022.



TIN LIÊN NỔI BẬT

Tình hình sản xuất, kinh doanh của CTCP 

Minh Khang Capital Trading Public

Trong Quý IV/2023, CTCP Minh Khang Capital
Trading Public ghi nhận doanh thu thuần đạt
23,5 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm
trước.

Năm 2023, doanh thu thuần của Minh Khang
Capital Trading Public đạt 88 tỷ đồng, lãi sau
thuế 230 triệu đồng, giảm lần lượt 25% và 69%
so với thực hiện năm 2022.



TÀI LIỆU THAM KHẢO

• Mục diễn biến giá quốc tế: Tổ chức  cà phê Thế giới, Investing

• Mục sản xuất và xuất khẩu toàn cầu: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) ; Tổ chức  cà phê Thế giới

• Mục giá cả trong nước: Cộng tác viên địa phương của Trung tâm Thông tin PTNNNT

• Mục tình hình sản xuất : Báo cáo thống kê của Tổng cục Thống kê và Bộ Nông nghiệp và PTNT, và cộng tác viên địa 

phương của Trung tâm Thông tin PTNNNT

• Mục tình hình xuất khẩu trong nước: Tổng cục Hải Quan Việt Nam

[1]: https://www.iandmsmith.com/news-headlines/coffee-market-reports/coffee-market-report-1807

[2]: https://vietnambiz.vn/ca-phe-brazil-tim-duong-tham-nhap-thi-truong-trung-quoc-20242299313996.htm 

[3]:worldcoffeeportal.com/Latest/News/2024/February/ Luckin-Coffee-doubles-profits-and-outlets-in-

recor#:~:text=The value-focused operator posted,bn (%24167m) in 2022 

[4]: https://www.iandmsmith.com/news-headlines/coffee-market-reports/coffee-market-report-

1823https:/www.iandmsmith.com/news-headlines/coffee-market-reports/coffee-market-report-1823 

[5]:https://vietnambiz.vn/gia-ca-phe-hom-nay-291-thi-truong-tiep-da-di-len-cao-nhat-77400-dongkg-

20241261504111.htm 

[6]: https://www.iandmsmith.com/news-headlines/coffee-market-reports/coffee-market-report-1807

[7]:bao-cao-thi-truong-ca-phe-thang-1-2024-20240303235847509.pdf (vietnambiz.vn)

[8]:https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fgiamsatdanhgia.mard.gov.vn%2FUpload%2F20

24%2F202401261053-CTT.%2520BC%2520thang%25201.2024.doc&wdOrigin=BROWSELINK 

[9]: https://mard.gov.vn/VanBan/Pages/431-qd-bnn-tt.aspx




	Slide 1
	Slide 2: TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG
	Slide 3: TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG
	Slide 4: THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
	Slide 5: DIỄN BIẾN GIÁ CẢ TRONG THÁNG 1/2024
	Slide 6: DIỄN BIẾN GIÁ
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10: Tình hình sản xuất cà phê thế giới
	Slide 11
	Slide 12: ETIOPIA
	Slide 13: INDONESIA
	Slide 14: Tình hình xuất khẩu cà phê thế giới
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18: ETIOPIA
	Slide 19: KENYA
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22: THỊ TRƯỜNG việt nam
	Slide 23: Diễn biến giá cả trong tháng 1/2024
	Slide 24: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
	Slide 25: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
	Slide 26: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36

